
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001657 Hà Thị Thu Ái 29/05/2005 Nữ 12C11
2 35001659 Nguyễn Thành An 06/07/2005 Nam 12C9
3 35001662 Ưng Thị Kim An 28/11/2005 Nữ 12C8
4 35001663 Nguyễn Lê Quân Anh 25/03/2005 Nam 12C1
5 35001666 Đoàn Thiên Ấn 02/12/2005 Nam 12C8
6 35001667 Lưu Gia Bảo 22/12/2005 Nam 12C2
7 35001669 Trương Tam Bão 28/06/2005 Nam 12C7
8 35001671 Nguyễn Hữu Cảnh 14/01/2005 Nam 12C7
9 35001674 Nguyễn Thị Kim Chi 17/09/2005 Nữ 12C1

10 35001675 Bùi Văn Chiến 17/08/2005 Nam 12C1
11 35001677 Huỳnh Ngọc Chinh 25/01/2005 Nam 12C7
12 35001678 Nguyễn Thị Kim Chung 12/01/2005 Nữ 12C10
13 35001679 Nguyễn Hiếu Chương 21/02/2005 Nữ 12C11
14 35001680 Trương Văn Chương 20/04/2005 Nam 12C1
15 35001682 Phạm Nam Cường 08/08/2005 Nam 12C7
16 35001684 Võ Mạnh Cường 12/06/2005 Nam 12C4
17 35001686 Nguyễn Xuân Dị 26/09/2005 Nam 12C5
18 35001688 Nguyễn Thị Hoàng Diễm 04/04/2005 Nữ 12C8
19 35001690 Lâm Trọng Doãn 08/01/2005 Nam 12C1
20 35001694 Đoàn Tấn Dương 13/07/2005 Nam 12C9
21 35001696 Phan Bùi Tiên Dương 26/12/2005 Nam 12C2
22 35001697 Bùi Hửu Đang 19/11/2005 Nam 12C6
23 35001703 Phạm Thành Đạt 12/05/2005 Nam 12C4
24 35001705 Ngô Huy Đức 20/06/2005 Nam 12C5

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP KHTN
Phòng thi: 079

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001706 Phạm Anh Gia 15/10/2005 Nam 12C8

2 35001708 Đặng Thị Hà Giang 19/05/2005 Nữ 12C1

3 35001709 Đỗ Trần Hương Giang 29/10/2005 Nữ 12C3

4 35001710 Phạm Thị Trà Giang 02/03/2005 Nữ 12C2

5 35001714 Nguyễn Thị Hà 22/01/2005 Nữ 12C5

6 35001715 Nguyễn Thị Thu Hà 22/09/2005 Nữ 12C9

7 35001716 Dương Thị Thu Hạ 04/04/2005 Nữ 12C1

8 35001718 Nguyễn Văn Hải 07/07/2005 Nam 12C7

9 35001723 Phạm Thị Ngọc Hằng 16/01/2005 Nữ 12C2

10 35001730 Đào Như Hiếu 10/01/2005 Nam 12C4

11 35001731 Lê Văn Hiếu 15/04/2005 Nam 12C10

12 35001732 Trần Minh Hiếu 19/07/2005 Nam 12C2

13 35001734 Mai Xuân Hiệu 25/04/2005 Nam 12C6

14 35001735 Nguyễn Quang Hiệu 11/01/2005 Nam 12C7

15 35001736 Đỗ Thị Như Hoa 11/06/2005 Nữ 12C2

16 35001737 Huỳnh Trương Mỹ Hoa 06/10/2005 Nữ 12C5

17 35001738 Phạm Thị Xuân Hòa 09/09/2005 Nữ 12C9

18 35001744 Nguyễn Phi Hùng 30/10/2005 Nam 12C11

19 35001748 Bùi Thị Kim Huyền 23/04/2005 Nữ 12C2

20 35001750 Nguyễn Thị Thanh Huyền 23/02/2005 Nữ 12C6

21 35001753 Lê Văn Huyện 21/10/2005 Nam 12C3

22 35001756 Lê Thị Hương 03/03/2005 Nữ 12C10

23 35001759 Phạm Thị Ánh Hường 06/01/2005 Nữ 12C7
24 35001760 Phạm Thị Như Hường 08/07/2005 Nữ 12C2

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP KHTN

Phòng thi: 080

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001761 Ngô Thanh Khả 26/06/2005 Nam 12C5
2 35001763 Trương Văn Khải 20/10/2005 Nam 12C1
3 35001764 Nguyễn Minh Khang 06/07/2005 Nam 12C2
4 35001768 Kiều Văn Khiêm 09/11/2004 Nam 12C11
5 35001770 Nguyễn Trung Khoa 06/02/2005 Nam 12C8
6 35001773 Nguyễn Tuấn Khôi 31/08/2005 Nam 12C7
7 35001777 Dương Quang Kiệt 15/12/2005 Nam 12C3
8 35001779 Võ Tấn Kiệt 26/06/2005 Nam 12C11
9 35001782 Mai Văn Kỳ 22/10/2005 Nam 12C11

10 35001783 Nguyễn Nguyên Thế Kỳ 04/09/2005 Nam 12C11
11 35001785 Võ Trọng Lâm 01/06/2005 Nam 12C4
12 35001789 Thái Thùy Linh 05/12/2005 Nữ 12C2
13 35001793 Nguyễn Đoàn Tấn Lộc 17/07/2005 Nam 12C6
14 35001794 Phạm Hữu Lộc 02/01/2005 Nam 12C1
15 35001803 Nguyễn Thị Thảo Ly 20/02/2005 Nữ 12C2
16 35001805 Phạm Thị Cẩm Ly 23/11/2005 Nữ 12C2
17 35001808 Lê Đạt Minh 06/04/2005 Nam 12C11
18 35001809 Lê Quang Minh 26/02/2005 Nam 12C9
19 35001813 Bùi Thị Trà My 21/02/2005 Nữ 12C2
20 35001814 Dương Thị Kim My 22/05/2005 Nữ 12C1
21 35001815 Lê Thị Kim My 03/11/2005 Nữ 12C6
22 35001818 Nguyễn Thị Kiều My 10/02/2005 Nữ 12C1
23 35001823 Phan Thị Trà My 08/05/2005 Nữ 12C11
24 35001825 Nguyễn Thị Kim Mỹ 08/07/2005 Nữ 12C11

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP KHTN
Phòng thi: 081

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001837 Võ Thị Kim Ngân 17/01/2005 Nữ 12C2

2 35001840 Nguyễn Thành Nghĩa 01/09/2005 Nam 12C2

3 35001841 Lê Thanh Ngoan 27/10/2005 Nam 12C2

4 35001842 Lê Thị Bích Ngọc 25/02/2005 Nữ 12C10

5 35001843 Phan Thị Hồng Ngọc 07/02/2005 Nữ 12C3

6 35001844 Bùi Thị Hồng Nguyên 22/09/2005 Nữ 12C1

7 35001845 Nguyễn Võ Thảo Nguyên 21/07/2005 Nữ 12C2

8 35001847 Võ Duy Nguyên 29/04/2005 Nam 12C5

9 35001851 Bùi Hữu Nhất 20/10/2005 Nam 12C10

10 35001854 Hồ Thị Thanh Nhật 01/01/2005 Nữ 12C11

11 35001855 Nguyễn Hồng Nhật 20/10/2005 Nam 12C5

12 35001856 Võ Trí Nhật 26/07/2005 Nam 12C4

13 35001857 Dương Thị Thu Nhẹ 14/05/2005 Nữ 12C11

14 35001859 Đinh Thị Kim Nhi 19/04/2005 Nữ 12C2

15 35001864 Phạm Thị Yến Nhi 10/04/2005 Nữ 12C9

16 35001868 Võ Thị Yến Nhi 28/11/2005 Nữ 12C8

17 35001869 Nguyễn Thị Hồng Nhịp 06/03/2005 Nữ 12C11

18 35001870 Nguyễn Thành Nhơn 01/09/2005 Nam 12C2

19 35001871 Nguyễn Tiết Nhung 21/05/2005 Nữ 12C6

20 35001874 Lê Thị Tâm Như 15/10/2005 Nữ 12C1

21 35001876 Nguyễn Thị Tý Ni 06/10/2005 Nữ 12C1

22 35001878 Phạm Thị Ni 20/09/2005 Nữ 12C8

23 35001880 Võ Thị Ngọc Nữ 16/05/2005 Nữ 12C5
24 35001881 Đỗ Hồ Hạ Ny 14/05/2004 Nữ 12C8

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP KHTN

Phòng thi: 082

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001885 Huỳnh Thịnh Phát 22/01/2005 Nam 12C2

2 35001888 Nguyễn Văn Phong 04/03/2005 Nam 12C11

3 35001891 Huỳnh Thanh Phông 18/04/2005 Nam 12C6

4 35001893 Huỳnh Thanh Phú 28/05/2005 Nam 12C5

5 35001897 Bùi Thị Phi Phụng 14/01/2005 Nữ 12C4

6 35001898 Lê Thị Phước 27/07/2005 Nữ 12C2

7 35001903 Lê Thị Mai Phương 12/11/2005 Nữ 12C4

8 35001905 Huỳnh Thị Ngọc Phượng 03/02/2005 Nữ 12C1

9 35001906 Lê Thị Thúy Phượng 02/11/2005 Nữ 12C6

10 35001910 Trần Đức Quang 03/02/2005 Nam 12C7

11 35001914 Võ Thị Yến Quyên 27/06/2005 Nữ 12C1

12 35001915 Bùi Thị Diễm Quỳnh 30/11/2005 Nữ 12C8

13 35001917 Lê Diễm Quỳnh 15/01/2005 Nữ 12C1

14 35001920 Võ Thị Như Quỳnh 13/06/2005 Nữ 12C1

15 35001924 Quảng Hoàng Trọng Sang 02/08/2005 Nam 12C1

16 35001927 Phan Thanh Sơn 28/02/2005 Nam 12C1

17 35001930 Phan Văn Sỹ 18/02/2005 Nam 12C4

18 35001931 Ngô Tấn Tài 13/05/2005 Nam 12C8

19 35001933 Bùi Văn Tân 01/01/2005 Nam 12C8

20 35001935 Nguyễn Đức Thạnh 10/11/2005 Nam 12C11

21 35001936 Bùi Thị Bích Thảo 04/01/2005 Nữ 12C10

22 35001940 Trương Nhật Vy Thảo 20/10/2005 Nữ 12C2

23 35001941 Nguyễn Thành Thạo 21/04/2005 Nam 12C2
24 35001942 Huỳnh Minh Thắng 04/06/2005 Nam 12C2

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP KHTN

Phòng thi: 083

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001943 Đào Thị Mai Thi 21/04/2005 Nữ 12C8
2 35001944 Nguyễn Thị Kim Thi 22/10/2005 Nữ 12C1
3 35001946 Đồng Trinh Thịnh 14/10/2005 Nam 12C5
4 35001949 Phạm Trọng Thịnh 29/08/2005 Nam 12C4
5 35001950 Trương Văn Thịnh 13/11/2005 Nam 12C4
6 35001957 Nguyễn Minh Thuận 12/06/2005 Nam 12C2
7 35001959 Bùi Thị Như Thủy 06/07/2005 Nữ 12C6
8 35001960 Đặng Thị Như Thủy 12/03/2004 Nữ 12C2
9 35001962 Nguyễn Thị Hồng Thủy 31/10/2005 Nữ 12C4

10 35001968 Tạ Thị Yến Thương 12/12/2005 Nữ 12C9
11 35001971 Phạm Thị Hà Tiên 13/08/2005 Nữ 12C8
12 35001972 Phạm Thị Hồng Tiên 28/03/2005 Nữ 12C4
13 35001973 Lê Tấn Tiến 09/11/2004 Nam 12C10
14 35001975 Phan Thị Kim Tiến 18/01/2005 Nữ 12C2
15 35001977 Dương Quang Tin 15/04/2005 Nam 12C4
16 35001978 Lâm Lê Tín 04/01/2005 Nam 12C1
17 35001979 Quảng Hoàng Trọng Toại 02/08/2005 Nam 12C10
18 35001981 Bùi Văn Tới 17/12/2005 Nam 12C11
19 35001983 Nguyễn Hương Trà 11/08/2005 Nữ 12C5
20 35001986 Đặng Thị Thùy Trang 01/01/2005 Nữ 12C1
21 35001987 Đỗ Thị Thùy Trang 02/09/2005 Nữ 12C6
22 35001989 Lương Đoàn Huyền Trang 19/09/2005 Nữ 12C1
23 35001993 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/04/2005 Nữ 12C7
24 35001994 Nguyễn Thị Thúy Trang 14/12/2005 Nữ 12C8

Danh sách này có 24 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP KHTN
Phòng thi: 084

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35001995 Nguyễn Thị Trang 19/07/2005 Nữ 12C8
2 35001998 Võ Thị Quỳnh Trang 07/11/2005 Nữ 12C1
3 35001999 Đặng Thị Bích Trâm 19/12/2005 Nữ 12C7
4 35002000 Đặng Thị Trâm 07/04/2005 Nữ 12C4
5 35002002 Nguyễn Thị Bích Trâm 23/07/2005 Nữ 12C3
6 35002006 Nguyễn Minh Trí 13/01/2005 Nam 12C6
7 35002007 Nguyễn Minh Triển 26/06/2005 Nam 12C9
8 35002010 Nguyễn Thị Thùy Trinh 06/07/2005 Nữ 12C4
9 35002011 Trương Thị Thùy Trinh 27/01/2005 Nữ 12C2

10 35002014 Võ Tấn Trúc 02/01/2005 Nam 12C2
11 35002016 Đoàn Văn Truyền 11/09/2005 Nam 12C1
12 35002017 Ngô Tấn Trường 25/09/2005 Nam 12C11
13 35002018 Võ Thị Trường 22/09/2005 Nữ 12C2
14 35002020 Phạm Hồng Tuần 21/05/2004 Nam 12C10
15 35002027 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 11/11/2005 Nữ 12C3
16 35002030 Võ Thị Như Uyên 30/01/2005 Nữ 12C1
17 35002031 Võ Trương Thị Hằng Uyên 18/08/2005 Nữ 12C11
18 35002034 Võ Thị Mỹ Vang 20/08/2005 Nữ 12C11
19 35002035 Nguyễn Đình Văn 11/10/2005 Nam 12C3

Danh sách này có 19 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP KHTN
Phòng thi: 085

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023



STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 35002036 Nguyễn Đình Văn 21/02/2005 Nam 12C2
2 35002037 Nguyễn Thị Hồng Văn 26/07/2005 Nữ 12C6
3 35002038 Trương Đình Văn 11/09/2005 Nam 12C3
4 35002039 Hồ Kiều Vân 15/03/2005 Nữ 12C1
5 35002042 Bùi Thị Vấn 21/03/2005 Nữ 12C9
6 35002051 Nguyễn Duy Vũ 21/11/2005 Nam 12C3
7 35002052 Nguyễn Minh Vũ 02/08/2005 Nam 12C6
8 35002054 Nguyễn Thị Vũ 20/04/2005 Nữ 12C6
9 35002058 Phạm Hoàng Vương 11/03/2005 Nam 12C10

10 35002060 Đỗ Nguyễn Trường Vy 24/06/2005 Nữ 12C2
11 35002061 Huỳnh Tường Vy 16/09/2005 Nữ 12C9
12 35002062 Nguyễn Thị Yến Vy 05/05/2005 Nữ 12C6
13 35002063 Nguyễn Thị Yến Vy 05/08/2005 Nữ 12C9
14 35002066 Phù Thị Tường Vy 04/12/2005 Nữ 12C1
15 35002067 Tiêu Thị Kiều Vy 06/08/2005 Nữ 12C7
16 35002070 Trương Thị Tường Vy 03/06/2005 Nữ 12C6
17 35002074 Đoàn Thanh Xuân 18/03/2005 Nữ 12C3
18 35002078 Phạm Thị Như Ý 19/01/2005 Nữ 12C11
19 35002079 Trần Như Ý 11/07/2005 Nam 12C2

Danh sách này có 19 thí sinh

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI - TỔ HỢP KHTN
Phòng thi: 086

HIỆU TRƯỞNG

Ngô Ngọc Lâm

Bình Sơn, ngày 03 tháng 6 năm 2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS VÀ THPT VẠN TƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023

Năm học: 2022 - 2023


